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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BA DINH

 DỰ KIẾN KINH PHÍ TRIỂN KHAI HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TRẠM Y TẾ XÃ BA DINH
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh)

ĐVT: Đồng

STT Danh mục/ Chủng loại thiết bị Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (Đã gồm
VAT) Thành tiền Ghi chú

1 Chứng thư số Smart CA Tài khoản 10 432.000 4.320.000

2
Phần  mềm  HIS  cho  Trạm  y  tế  xã  Ba
Dinh và Điểm Trạm Y tế (đặt tại thôn Ba
Nhà, xã Ba Dinh)

Điểm trạm/năm 2 7.776.000 15.552.000

3 Phần mền Bệnh án điện tử EMR Bệnh án 10.000 5.778 57.780.000
4 Máy tính để bàn Cái 2 20.000.000 40.000.000

5 Bản quyền Window License/ vĩnh
viễn/ máy tính

9 6.000.000 54.000.000

6 Bản quyền Office License/ năm 10 3.400.000 34.000.000
7 Máy Scan Máy 2 22.000.000 44.000.000

8
Bộ router Draytek Vigor 2962 cho Trạm
y tế xã Ba Dinh và Điểm Trạm Y tế (đặt
tại thôn Ba Nhà, xã Ba Dinh)

Cái 2 12.580.424 25.160.848

9
Hệ thống phòng chống mã độc và quản
trị tập trung (VNPT Smart IR Endpoint
Security - Cloud)

License/ năm 5 365.040 1.825.200

10 Thiết bị phát sóng wifi tăng cường
RUIJIE RG-EW1200G Pro

Cái 3 2.015.766 6.047.298

11
Thiết bị phát wifi hỗ chia nhiều sóng
khác nhau mỗi sóng 1 Vlan Reyee RG-
RAP2260 (G)

Cái 1 3.024.000 3.024.000

12 Vật tư thi công lắp đặt (Dây mạng Cat6,
đầu RJ45, nệp ống, kệ đỡ, ... )

Gói 1 1.242.000 1.242.000

13 Nhân công thi công lắp đặt, cấu hình,
kiểm tra hệ thống

Gói 1 1.242.000 1.242.000

14 Bộ chuyển mạch Ruijie Reyee RG-
ES208GC

Cái 4 936.468 3.745.872

15 Chi phí chuyên gia xây dựng hồ sơ cấp
độ ATTT - Cấp độ 2

Gói 1 20.000.000 20.000.000

Tổng cộng 311.939.218

(Số tiền bằng chữ: Ba trăm mười một triệu chín trăm ba mươi chín nghìn hai trăm mười tám nghìn đồng)
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